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NAM 2016 Quảng Bình, ngày 6 tháng 01 năm 2017

Số: /OMB-HĐTNNCC

THÔNG BÁO
Kết quả phúc khảo kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch

chuyên viên chính năm 2016

Căn cứ Công văn số 6243/BNV-CCVC ngày 30/12/2016 của Bộ Nội vụ, về 

việc thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 

năm 2016; Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch 

chuyên viên chính tỉnh Quảng Bình năm 2016 thông báo kết quả điểm chấm phúc 

khảo các bài thi của môn thi kiến thức chung và môn trắc nghiệm hành chính, của 

các công chức có đơn xin phúc khảo bài thi, kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên 

chính năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng 'thi nâng ngạch xin thông báo đến công chức có đơn xin phúc 

khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016 được biết./. y n i i J

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG
-N hưtrên; ' __ CHỈÍ TỊCH
- Bộ Nội vụ;

Sở Nôi VI I -



ƯBND TỈNH QUẢNG BÌNH 
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH LÊN c v c  NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

K ẾT QUẢ ĐIỀM  PHÚC KHẢO TH I NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
TỪ  NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2016

(Kèm theo Thống báo số /HĐTNNCC ngày 04/01/2017 của Hội đồng thi nâng ngạch)

T T
Số

Báo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

năm  sinh

C hức vụ hoặc 
chức danh

C ơ quan  đơn vị đang công tác
Điểm trắc  

nghiệm  hành 
chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

Ghi chú

1 001 Cao Thị Lan Anh 08/8/1982 Phó Trưởng 
phòng Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ 80 50 130 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

2 003
Phạm Thị 
Nhung

Anh 28/12/1971 Trường phòng Phòng Tài chính - Kế toán, Sở Giao thông vận 
tải 80 50 130 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

3 004 Hoàng Văn Bi 09/10/1968 Trưỏng phòng Phòng Tô chức - Hành chính, Vãn phòng 
HĐND tinh 50 50 100 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

4 007 Hồ Nhật Bình 6/10/1970 Trường phòng Phòng Ke hoạch Tài chính, Sở Công thương 72.5 45 117.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung '

5 008 Hồ Tân Cảnh 08/3/1973 Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động -TBXH 65 50 115 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

6 009 Hoàng Văn Công 16/6/1970 Trường phòng Phòng Tư pháp, UBND huyện Quãng Trạch 60 50 110 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

7 010 Hoàng Đăng Cương 02/8/1976 Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh 57.5 50 107.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

8 011 Bùi Mạnh Cường 01/10/1980 Giám đốc Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính 
công, Sở Tài chính 72.5 50 122.5 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

9 016 Phạm Thị Đào 20/01/1974 Phó Trường 
phòng

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở 
Tài chính 70 45 115 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung
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TT
Số

Báo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh

Cơ quan đơn vị đang công tác
Điểm trắ c  

nghiệm hành 
chính

Điểm  kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

G hi chú

10 017 Nguyễn Văn Đình 10/10/1966 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện 
Tuyên Hóa

65 45 110 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

1.1 020 Phạm Tiến Duật 20/12/1973 Trưởng phòng Phòng Ke hoạch và Đầu tư, Ban QL Khu 
Kinh tế 80 50 130 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

12 021 Nguyễn Từ Đức 01/8/1978 Giám đổc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 67.5 45 112.5 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

13 022 Lê Anh Đức 23/5/1975 Phó Giám đốc Sờ Xây dựng 67.5 50 117.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

14 023 Cao Thị Duế 10/05/1968 Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch 75 50 125 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

15 024 Hoàng Tiến Dũng 20/7/1972 Phó Trường 
phòng Phòng Giá công sàn, Sở Tài chính 57.5 47 104.5 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

16 025 Phạm Đình Dũng 19/12/1977 Trường phòng PhòngTài chính - Kế hoạch, UBND huyện Bố 
Trạch 80 48 128 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức churig

17 029
Hoàng Thị 
Thanh

Duyên 14/11/1976 Trưởng phòng Phòng Tư pháp, UBND thành phố Đồng Hới 55 45 100 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

18 031
Nguyễn Thị 
Hương

Giang 23/11/1975 Trưởng phòng Phòng Biên giới, Sờ Ngoại vụ 60 50 110 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

19 032 Truông Tùng Giang 19/9/1979 Phó Giám đốc Sở Tài chính 62.5 50 112.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

20 035 Lê Thị Thu Hà 28/12/1978 Trường phòng Phòng Tư pháp, UBND huyện Quảng Ninh 60 45 105 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

21 036
Phạm Thị 
Giang

Hà 10/04/1968 Phó Chù tịch HĐND thị xã Ba Đồn 67.5 50 117.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung
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Số

Báo
danh

Họ Tên
.Ngày, 
tháng, 

năm  sinh

Chức vụ  hoặc 
chức danh C ơ quan  đon vị đang công tác

Điểm trắc  
□ghiệm hành 

chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

Ghi chú

22 037 Đoàn Thanh Hải 15/12/1978 Phó Trưởng 
phòng Phòng Nội chính, VP UBND tinh 77.5 45 122.5 Không đạt

Phúc khảo môíi 
kiến thức chung

23 038 Hồ Thanh Hải 22/10/1974 Trường phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND thành 
phố Đồng Hới 77.5 47 124.5 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

24 039 Cao Thanh Hải 18/10/1971 Phó Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa 50 50 100 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

25 040 Nguyễn Thanh Hải 11/09/1973 Trường phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng 57.5 45 102.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

26 046 Phan Thanh Hiền 12/8/1970 Chánh Thanh tra UBND huyện Bố Trạch 67.5 50 117.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

27 04=8 Trần Văn Hoài 09/09/1974 Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, VP UBND tinh 62.5 50 112.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

28 052 Lê Quang Hoạt 10/01/1973 Trưỏng phòng
Phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông 
tin và Truyền thông

50 47 97 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

29 053 Tô Ngọc Hồng 20/11/1971 Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, sỏ' Nội vụ 70 50 120 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

30 057 Vũ Việt Hưng 28/8/1970 Phó Trưởng 
phòng

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 60 45 105 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

31 058 Đinh Minh Hương 16/8/1969 Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa 52.5 50 102.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung
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Số

Báo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

Đăm sinh

C hức vụ hoặc 
chức danh C ơ quan  đơn vị đang công tác

Điểm trắc  
nghiệm hành 

chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

Ghi chú

32 060 Lê Chí Huy 13/10/1963 PCTH Đ N D
huyện HĐND huyện Quảng Ninh 50 35 85 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

33 061 Nguyễn Thế Huy 15/11/1982 Trường phòng Phòng Họp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ 70 50 120 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

34 064 Bùi Văn Khảm 27/01/1966 Trưcmg phòng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện
Quảng
Ninh

50 45 95 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

35 066 Lê Văn Khỏi 20/02/1975 Bí thư Đảng ủy Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 55 50 105 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

36 075 Nguyễn Văn Long 20/10/1968 Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, sỏ' Nông nghiệp và 
PTNT

70 50 120 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

37 078 Lê Quang Minh 16/7/1964 Giám đốc
BQLDA Giao thông nông thôn, sỏ' Giao 
thông vận tải

62.5 45 107.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

38 079 Mai Văn Minh 20/4/1972 Phó Giám đốc Sờ Nông nghiệp và PTNT 55 50 105 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

39 086 Nguyễn Xuân Ngọc 21/5/1976 Phó Giám đốc Sờ Thông tin và Truyền thông 75 50 125 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

40 087 Mai Hồng Ngọc 26/3/1979 Trưỏng phòng
Phòng Tổng họp - Quy hoạch, sỏ' Ke 

hoạch và Đầu tư
72.5 50 122.5 Đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

và!.^ p '
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Số

Báo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

năm  sinh

C hức vụ hoặc 
chức danh

C ơ quan  đơn vị đang công tác
Điểm trắc  

nghiệm  hành 
chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

Ghi chú

41 089 Phạm Thị 
Phương

Nhung 08/10/1972 Phó Trưởng 
phòng

Phòng Quản trị Tài vụ, 
VP UBND tỉnh

70 45 115 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

42 090 Trần Hữu Ninh 01/11/1970 Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc 55 40 95 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

43 093 Phan Hải Phú 14/8/1962 Trường phòng
Phòng Lao động - Thưcmg binh và Xã 
hội, ƯBND thị xã Ba Đồn

57.5 - 50 107.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

44 096 Nguyễn Minh Phương 25/5/1977 Trưỏng phòng Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Ban Dân 
tộc

70 50 120 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

45 097 Nguyễn Tri Phưong 23/10/1967 Trưỏng phòng
Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND 
huyện Tuyên Hóa

55 50 105 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

46 100 Phạm Thái Quỷ 26/01/1974 Phó Ban Ban Pháp chế, HĐND tỉnh 77.5 50 127.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

47 101 Diệp Thị Minh Quyết 23/3/1981 Phó trường 
phòng

Phòng Quản lý Dược, sỏ’ Y tế 65 47 112 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

48 103 Hoàng Vãn Sáu 15/10/1978 Phó Trưỏng 
phòng

Phòng XDCB & TNMT, VP ƯBND tỉnh 35 50 85 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung 
và trắc nghiệm 

HC
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TT
SỐ

Báo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

C hức vụ hoặc 
chức danh

C ơ quan  đơn vị đãDg công tác
Điểm trắc  

nghiệm hành 
chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

G hi chủ

49 108 Lê Thanh Son 20/11/1971 Trưỏng phòng
Phòng Doanh nghiệp, Lao động và 
Thương mại, Ban QL Khu Kinh tế

50 50 100 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

50 112
Nguyễn Thị 
Hồng Thái 19/5/1978

Phó Trường 
phòng Phòng Kinh tế ngành, VP UBND tỉnh 67.5 45 112.5 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

51 113 Hoàng Minh Thái 05/11/1974 Phó Giám đốc Sỏ' Xây dựng 67.5 50 117.5 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

52 117 Trần Quốc Thắng 27/7/1962 Trưỏng phòng Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo 57.5 47 104.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

53 123 Hồ Thị Hoài Thu 06/8/1981 Phó Trường 
phòng Phòng Nội vụ, UBND huyện Tuyên Hóa 67.5 47 114.5 Không đạt

Phúc khảo môn 
kiến thức chung

54 126 Trưong Thanh Tiến 04/08/1969 Trưỏng phòng Phòng Quản lý giao thông, sỏ  Giao thông 
VT

75 50 125 Đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

55 128 Nguyễn Ngọc Tình 09/01/1970 Trưỏng phòng Phòng Quản lý xây dựng, sỏ' Xây dựng 55 46 101 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

56 .130 Đinh Ngọc Tọa 11/5/1976 Trưcmg phòng
Phòng Văn hóa và TT, UBND huyện 
Minh Hóa

47.5 ' 52 99.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
trắc nghiệm  HC

57 133 Đậu Thành Trung 27/4/1983 Trường phòng
Trưởng phòng Tài chính - KH, UBND thị 
xã Ba Đồn

42.5 53 95.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
trắc nghiệm HC

ự W d
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T T
Số

Bảo
danh

Họ Tên
Ngày, 
tháng, 

năm  sinh

Chức vụ hoặc 
chức danh

C ơ qu an  đơn vị đang  công tác
Điểm trắc  

nghiệm hành 
chính

Điểm kiến 
thức chung

Tổng
điểm

D ự kiến 
kết quả

Ghi chú

58 138 Đào Ạnh Tuấn 27/4/1977 Giám đốc
Trung tâm KC - Xúc tiến thương mại, Sở 
Công thương

70 45 115 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

59 145 Võ Đình Vang 19/5/1959
Phó Trường 
phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND 
huyện Bố Trạch

47.5 50 97.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
ừắc nghiệm HC

60 147 Nguyễn Bắc Việt 15/12/1972 Phó Chù tịch HĐND huyện Minh Hóa 62.5 45 107.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

61 148 Nguyễn Thế Vinh 23/6/1977
Phó Chi cục 
trưỏTig

Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên 
và Môi trường

72.5 46 118.5 Không đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

62 150 Phan Thanh Xuân 13/7/1972 Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT, UBND huyện Quảng 
Trạch

65 46 111 Khống đạt
Phúc khảo môn 
kiến thức chung

Danh sách này gồm có 62 người./. vViMi-'
TM. HỘI ĐỒNG 

:h ỉj  t ị c h

Ầ< $ ầ (TỊC H  UBND TỈNH 
prân Tiến Dìing
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